
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 02250264 Trần Thị Huyền CH34 QLBV 202B 08h30 UD

2 02250274 Nguyễn Hải Quỳnh CH34 QLBV 202B 08h30 UD

3 02250653 Nguyễn Mai Quyên CH34 QLBV 202B 08h30 NC

4 02250715 Phạm Đức Đoàn CH34 QLBV 202B 08h30 UD

5 02250901 Trần Diễm My CH34 QLBV 202B 08h30 UD

6 02250951 Lê Hải Anh CH34 QLBV 202B 08h30 UD

7 02250998 Lại Thị Hòa CH34 QLBV 202B 08h30 UD

8 02251045 Nguyễn Thị Phương Hoa CH34 QLBV 202B 08h30 UD

9 02250078 Lê Thị Hồng Nhung CH34 YHDP 202B 08h30 UD

10 02250332 Đào Thị Nga CH34 YHDP 202B 08h30 UD

11 02250399 Phạm Thị Kiều Loan CH34 YHDP 202B 08h30 UD

12 02250400 Trần Nguyên Vũ CH34 YHDP 202B 08h30 UD

13 02250405 Nguyễn Thùy Linh CH34 YHDP 202B 08h30 UD

14 02250419 Nguyễn Đức Khang CH34 YHDP 202B 08h30 UD

15 02250422 Lê Thị Diệu Linh CH34 YHDP 202B 08h30 UD

16 02250589 Nguyễn Thu Hà CH34 YHDP 202B 08h30 UD

17 02250597 Trịnh Thị Thảo CH34 YHDP 202B 08h30 UD

18 02250657 Trương Thị Hoa CH34 YHDP 202B 08h30 UD

19 02250737 Phó Thị Hương Quỳnh CH34 YHDP 202B 08h30 UD

20 02250739 Nguyễn Thị Thúy CH34 YHDP 202B 08h30 UD

21 02250750 Nguyễn Thị Luận CH34 YHDP 202B 08h30 UD

22 02250794 Bùi Thị Minh Ngọc CH34 YHDP 202B 08h30 UD

23 02250802 Trần Thị Minh Trang CH34 YHDP 202B 08h30 UD

24 02250813 Phan Thị Thanh Thiên CH34 YHDP 202B 08h30 UD

25 02250871 Nguyễn Phương Thảo CH34 YHDP 202B 08h30 UD

26 02250902 Tạ Xuân Định CH34 YHDP 202B 08h30 UD
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27 02250904 Nguyễn Văn Trường CH34 YHDP 202B 08h30 UD

28 02250916 Đinh Thi Hường CH34 YHDP 202B 08h30 UD

29 02251063 Trần Thị Hà Trang CH34 YHDP 202B 08h30 UD

30 02251077 Đoàn Thị Yến CH34 YHDP 202B 08h30 UD

31 02251106 Phạm Thị Thanh Hằng CH34 YHDP 202B 08h30 UD

32 02251109 Trần Hữu Thắng CH34 YHDP 202B 08h30 UD

33 02251139 Nguyễn Thanh Loan CH34 YHDP 202B 08h30 UD

34 02240138 Lê Thị Trang Nhung CH34 QLBV 203A 08h30 UD

35 02250349 Nguyễn Quang Trung CH34 QLBV 203A 08h30 UD
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